
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tỉnh Đồng Tháp

STT ID Họ và tên Đơn vị Trường Điểm Thời gian Thành tích

1 1207306495 Nguyễn Trần Hải Uyên Thị xã Sa Đéc Tiểu học Trưng Vương 1990 1780 Bạc

2 1212732625 Trần Hữu Đức Thị xã Sa Đéc Tiểu học Kim Đồng 1970 1660 Bạc

3 1211853206 Trần Bảo Trân Huyện Lấp Vò Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 1 1960 1782 Đồng

4 1209567427 Đoàn Nhật Phương Uyên Thành phố Cao Lãnh Tiểu học Thực hành Sư Phạm 1950 1777 Đồng

5 1211853694 Lê Lam Nhật Tân Huyện Lấp Vò Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 1 1930 1501 Đồng

6 1203394759 Nguyễn Trọng Khôi Thành phố Cao Lãnh Tiểu học Phường 2 1930 1741 Đồng

7 1211854383 Trần Đắc Thắng Huyện Lấp Vò Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 1 1910 1413 Đồng

8 1211820755 Đặng Ngọc Anh Thư Huyện Tháp Mười Tiểu học Dương Văn Hoà 1900 1554 Đồng

9 1213701535 Nguyễn Ngọc Khả Nguyên Thành phố Cao Lãnh Tiểu học Tân Thới Tây 3 1890 1707 KK

10 1212087585 Phạm Lâm Gia Khang Huyện Lấp Vò Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 1 1890 1800 KK

11 1211853782 Nguyễn Quốc Tường Huyện Lấp Vò Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 1 1880 1800 KK

12 1210145430 Trần Ngọc Anh Toàn Huyện Lai Vung Tiểu học Tân Thành 1 1870 1643 KK

13 115874203 Lê Ngọc Thúy Hằng Huyện Châu Thành Tiểu học Nha Mân 1 1860 1704 KK

14 1209546769 Nguyễn Thanh Hảo Thị xã Sa Đéc Tiểu học Trưng Vương 1850 1580 KK

15 1209782475 Đặng Trần Đăng Khánh Thị xã Sa Đéc Tiểu học Trưng Vương 1840 1721 KK

16 1207427371 Phùng Khánh Vinh Thị xã Sa Đéc Tiểu học Kim Đồng 1840 1780 KK

17 1213001357 Huỳnh Ngọc Xuân Nhi Thị xã Sa Đéc Tiểu học Kim Đồng 1840 1800 KK

18 104482219 Lê Tường Minh Thị xã Sa Đéc Tiểu học Kim Đồng 1830 1800 KK

19 1203880127 Nguyễn Võ Hữu Hào Huyện Tam Nông Tiểu học Thị trấn Tràm Chim 1 1820 1592 KK

20 1210121269 Phạm Mai Hạnh Duy Thị xã Sa Đéc Tiểu học Trưng Vương 1820 1800 KK

21 1209250005 Huỳnh Nguyễn Bảo Châu Thị xã Sa Đéc Tiểu học Trưng Vương 1810 1688 KK

Danh sách này có 21 thí sinh./.
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